100 CAu Héi vé Cong Dan cho Tric Nghiém Nhap Tich

Dé gitip quy vi hoc bai thi, USCIS di dich 100 cau héi va cau tra 10i sang tiéng Viét, nhung bai thi vé cong dan s& dugc
thyuc hién bang tiéng Anh trir khi quy vi hoi du diéu kién dé duoc mién. Tric nghiém cong dan dugc hoi miéng va giam
khao ciia Co Quan Qudc Tich Va Di Tra (USCIS) s& hoi tmg vién nhap tich téi 10 trong s6 100 cau. Ung vién phai tra
101 ding 6 trén 10 cau hoi dé duoc dau phan nhép tich nay.

A: Cac Nguyén Tic Ciia Dan Chi Hoa Ky

1.  Luit cao nhit ciia qudc gia 1a gi?
* Hién Phdp
2. Hién Phap c6 muc dich gi?
« thiét ldp chanh phii
* mo td 16 chirc chanh phi
= bdo vé cdc quyén can ban ciia nguoi dan Hoa Ky

3. Y twéng tw quan tri nim trong ba chir dau tién ciia Hién Phap. Cac chir nay la nhitng chir nao?
» Chung toi nguoi dan (We the People)

4.  Tuchinh an la gi?
= mét sw thay doi (trong Hién Phdp)
* mot su thém (vao Hién Phdp)

5. Ta goi mudi tu chinh dau tién vao Hién Phap la gi?
« Ludt Ddan Quyén

6.  Kéra Mot quyén hoic mot twr do trong Tu Chinh An Piu Tién (First Amendment)?*
* tw do ngon lugn
* ti do ton gido
=t do hoi hop
=t do bao chi

=ty do thinh nguyén chanh phi

7. Hién Phap cé bao nhiéu tu chinh an?
= hai mwoi bay (27)

8. Bédn Tuyén Ngon Doc Lap cé y nghia gi?
* théng bdo nén déc ldp ciia ching ta (khéi Anh Quéc)
* tuyén cdo nén doc lip cia ching ta (khéi Anh Quéc)
* cho biét Hoa Ky di tw do (khoi Anh Quéc)

9.  Ké ra Hai quyén trong bin Ban Tuyén Ngon Poc Lap?
* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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* quyén song
« quyén t do
* quyén theo duéi hanh phiic

10. Tuw do ton gido la gi?
* Ban c6 thé theo bt cit ton gido nao, hodc khéong theo tén gido ndo.

11. Hé théng kinh té ciia Hoa Ky goi 1a gi?*
« kinh té tw ban
« kinh té thi truong

12. “Thwgng ton luit phap” la gi?
 Moi nguoi déu phdi tudn theo ludt phap.
« Ca cdc nguoi lanh dao déu phai tudn theo ludt phap.
 Nha cam quyén phdi tudn theo ludt phap.
» Khong ai dwoc o trén phap ludt ca.

B: H¢ Théng Céng Quyén

13. Cho biét mét nganh hay phén cia cong quyén.*
* Quoc Hoi
* lap phap
* Tong Thong
* hanh phap
= cdc toa an
" tw phdp
14. Cach nao ngan can mét nganh cong quyén tré thanh qua manh?
« kiém sodt lan nhau
« phdn quyén

15. Aiphu trach hanh phap?
» Tong Thong

16. Ailam luat lién bang?
* Quoc Hoi
* Thuong va Ha Nghi Vién
« Nganh Ldp Phdp (ciia Lién Bang hay Quéc Gia)
17. Hai phan ciia Qudc Hoi Hoa Ky la gi?*
* Thuwong va Ha Nghj Vién
18. Co bao nhiéu Thuwgng Nghi Si Lién Bang?
= mot tram (100)
19. Chiing ta bau Thuong Nghi Si cho bao nhié¢u nim?
= sau (6)
20. Aila mot trong nhitng Thuong Nghi Si Lién Bang ctia ban?*
« Cdu tra 161 thay d6i tiry tiéu bang. [Cw ddn & thii d6 Washington, D.C. va cuw dén ¢ cdc lanh thé Hoa Ky tra
loi la DC hodc lanh thé minh & khong c6 thirong-nghi-si.]

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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21. Ha-Nghi-Vién ¢6 bao nhiéu din biéu?

« bon tram ba muwoi lam (435)

22. Chiing ta biu dén biéu cho miy nim?
* hai nam (2)

23.  Cho biét tén dan biéu ciia ban.
« Cdu tra loi sé thay doi tity noi. [Cw dédn & cdc noi c6 Dai Biéu “khéng c6 quyén biéu quyét” hodc Pai Biéu
Thuwong Trii co thé néi tén ngueoi do. Ciing cé thé tra loi la ving d6 khong cé dai dién co quyén biéu quyét tai
Quéc Hoi.]

24. Thwong-nghi-si dai dién ai?

« Tat ca ngueoi dan trong tiéu bang

25. Tai sao c6 nhirng tiéu bang c6 nhiéu dai biéu hon cac tiéu bang khac?
« (Vi) dan s6 tiéu bang do
« (Vi) tiéu bang d6 dong dan hon
(Vi) mét s6 tiéu bang déng dan hon tiéu bang khdc

26. Nhiém ky Tong Théng 12 miy nim?
* Bon (4) nam

27. Béiu Tong Thong vao thang nao?*
= Thang Muoi Mot

28. Hién nay tén Tong Théng Hoa Ky la gi?*
= Donald Trump

29. Hién nay tén Ph6 Tong Thong Hoa Ky la gi?
o JD Vance

30. Néu Tong Théng khong con lam viéc dwgce nira, ai sé thay thé 1am Tong Thong?
 Phé Tong Thong

31. Néu ca Tong Théng va Pho Tong Théng khong con lam viée dwge nira, ai sé thay thé?
* Chu Tich Ha Nghj Vién

32.  Ai la Tong Tu Lénh quéan doi?
» Tong Thong

33. Ai sé ky dw thio luat thanh luat?
« Tong Thong

34.  Ai c6 quyén phi quyét cac du luat?
« Tong Thong

35. Ndi cic ciia Tong Théng lam gi?
* C6 van cho Tong Thong

36. Ké ra Hai chirc vu trong hang ndi cac.
* B¢ Truong Canh Nong
* B¢ Truong Thuong Mai
* B¢ Truong Quéc Phong
* B¢ Truong Giao Duc
’ * Bo Tru’éng Nang Luong i i
* Néu jban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban ¢6 thé chi can hoc cac cau hoi
¢6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

* B¢ Truéng Y Té va Phuc Vu Nhin Sinh
* B¢ Truong Ngi An

* B¢ Truong Gia Cw va Phat Trién D6 Thi
* Bo Truong Noi Vu

= B¢o Truong Lao Bong

* Bo Truong Ngoai Giao

* B¢ Truong Giao Thong

* B¢ Truong Ngdn Khé hay Tai Chinh

* B¢ Truong Cuu Chién Binh

* Bo Truong Tw Phap

* Phé Téng Thong

Nganh tw phap lam gi?

» duyét lai luat I¢

. cdt nghia luat l¢

« gidi quyét tranh cdi (bat hoa)

« quyét dinh xem ludt cé di nguwoc lai hién phdp khong

Toa an cao nhit ¢ Hoa Ky la gi?
» T6i Cao Phdp Vién

C6 bao nhiéu thAm phan & Téi Cao Phap Vién?
* Toa dn téi cao Hoa Ky ¢é 9 tham phdn

Ai dang 12 Chii Tich Téi Cao Phap Vién?
« Xin ghé tham trang uscis.gov/citizenship/testupdates dé biét tén ciia Chanh An Toa An Téi Cao Phdp
Vién Hoa Ky

Theo Hién Phap, chanh phii lién bang c6 mdt s6 quyén. Mgt trong cic quyén ciia chanh phi lién bang 1a?
« in tién

* tuyén chién

* ldp qudn doi

* ky cdc hoa uoc

Theo Hién Phap, cic tiéu bang c6 mot sd quyén. Mot trong nhitng quyén nay 1a gi?
* cung cdp truong hoc va gido duc

* bao vé dan ching (canh sat)

* bdo vé an toan (cdc so citu hoa)

* cdp bang ldi xe

« chia viing va chdp thudn cach xir dung dat dai

Théng Pdc tiéu bang ciia ban tén gi?
= Cdu tra loi tuy tiéu bang. [Cuw ddn viing thii dé Washington, D.C. phdi tra 16i la vimg thi d6 DC khéng ¢
Thong Poc.]

Thii phii ciia tiéu bang ban tén gi?*

« Cdu tra loi ity theo tiéu bang. [Cir ddn viing thii 6 Washington, D.C. phdi trd 16i la vimg DC khéng phdi
la mét tiéu bang va khong cé thii phii. Cur ddn cdc lanh tho hai ngoai ciia Hoa Ky phdi cho biét thii phii ciia
viing lanh tho hai ngoai nay.]

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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45.

46.

47.

Hai dang chinh ctia Hoa Ky la gi?*
* Dan Chu va Cong Hoa

Ping ciia Tong Thong hién tai 1 diang nao?
« Xin ghé tham trang uscis.gov/citizenship/testupdates dé biét thong tin vé chinh dang ciia Tong Thong
Hoa Ky.

Chu Tich Ha Vién hién thoi tén gi?
= Xin ghé tham trang uscis.gov/citizenship/testupdates dé biét tén ciia Chi Tich Ha vién Dan Biéu Hoa Ky.

C: Quyén Han va Bén Phin

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

C6 bon tu chinh 4n Hién Phap vé viéc ai c6 quyén bau cir. Ké ra Mot trong cac thir dé.
« Céng ddan muwoi tam (18) tuéi va hon (dwoc di bau,).

« Khéng phdi tra (thué bau cit) dé dwoc bau.

* Bt cit cong dan nao ciing dwoc bau (phuy nit va nam giéi déu drge bau).

« Nam gidi ciia bt cir ching téc nao (ciing déu dwoc bau).

Mot trong cic bon phéan chi danh riéng cho cong din Hoa Ky la gi?*
« phuc vu trong béi tham dodn
« di bdu trong bau cit lién bang

Cho biét mot quyén ciia riéng cong dan Hoa Ky.
« tham gia bau cir cdp lién bang
= ung cu chire vu lién bang

Cho biét hai quyén ctia mi ngudi song & Hoa Ky?
« 1w do phat biéu y kién

* i do ngon lugn

= tw do hoi hop

« t do thinh nguyén chinh quyén

* tu do tin nguong

« quyén mang vii khi tw vé

Khi néi Loi Tuyén Thé Trung Thanh (Pledge of Allegiance), chung ta ching to sy trung thanh véi cai gi?
* Hoa Ky
* La co

Khi tré thanh cong din Hoa Ky, mét trong nhirng 1oi hira cia ban la gi?
* 1t bo su trung thanh véi cac quéc gia khdc

» bdo vé Hién Phap va lugt I¢ Hoa Ky

* tudan hanh ludt l¢ cua Hoa Ky

* phuc vu trong qudn déi Hoa Ky (néu can)

* phuc vu (cong viéc quan trong cho) Hoa Ky (néu can)

* trung thanh véi quéc gia Hoa Ky

Cong dan phai bao nhiéu tudi méi dwoe biu Tong Thong?*
* Muwoi Tam (18) va hon

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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55. Cé hai cach cong dan Hoa Ky c6 thé tham dy vao nén din chii I cc cich nao?
« bau cir
* tham gia mot dang phai chinh tri
* tham dy vao mot cudc van dong tranh cu
= tham dy vao mot nhom hoat dong cong dan
* tham dy vao mot nhom hoat dong cong déng
= phat biéu y kién vé mét van dé véi mét vi dan cir
= goi dién thoai cho nghi st va dan biéu
* cong khai ting ho hodc phan doi mét van dé hay chinh sdach nao dé
* tranh ci
« gbp y kién trén mot to bdo
56. Ngay cudi cung c6 thé nap mau khai thué cho lién bang 1a?*
» 5 Thang Tu

57. Khi nao tit ca nam giéi phai ghi tén cho S& Quén Vu (Selective Service)?
& tudi muwoi tam (18)
* & gitta tudi muoi tam (18) va hai muwoi séu (26)

LICH SU HOA KY

A: Thoi ky Thugc Pia va Poc Lap

58. Mot trong nhiing Iy do khién nguoi di din thoi thude dia téi My Chau la gi?
= firdo
= tw do chinh tri
* ti do ton gido
» co héi kinh té
* hanh xu ton gido cua minh
= tranh sy ap buc

59. Nhiing ai séng tai My trude khi ngudi Au Chau t6i?
= nguoi da do My Chdu
* thé ddan My Chaiu

60. Nhom nguoi nao duwge mang toi My Chau va ban lam no 1€?
* nguoi Phi Chdau
= nguoi tir Phi Chdu

61. Tai sao nhitng nguoi di dan thoi thudc dia chong lai ngudi Anh?
* Vi thué md cao qud (phai déng thué ma khong cé nguoi dai dién)
* vi qudn doi Anh don trii trong nha cua ho (o tro, lam trai binh)
« vi ngueoi di dan thoi thuée dia khong cé chinh quyén tw quan

62. Aiviét Ban Tuyén Ngon Poc Lap?
* (Thomas) Jefferson

63. Ban Tuyén Ngon Poc Lap dwoc chip nhan lic nao?
= 4 Thang Bay 1776

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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64. Cé 13 tiéu bang nguyén thily. Cho biét ba tiéu bang.
= New Hampshire
* Massachusetts
* Rhode Island
= Connecticut
= New York
= New Jersey
» Pennsylvania
= Delaware
* Maryland
= Virginia
= North Carolina
= South Carolina

= Georgia

65. Vigc gi xdy ra tai Pai Hoi Lap Hién (Constitutional Convention)?
* Soan thao Hién Phdp.
« Cdc nha ldp quéc soan thao Hién Phdp.

66. Hién Phap dwoc soan thiao khi nao?
. 1787

67. Céc bai tham luin goi la Federalist Papers c6 muc dich hd trg viée thong qua Hién Phap Hoa Ky. Ké tén
mot trong nhirng nguoi viét tham luén.
» (James) Madison
* (Alexander) Hamilton
= (John) Jay
= Publius

68. MaJt viéc gi 1am Benjamin Franklin noi tiéng?
* nha ngogi giao Hoa Ky
* thanh vién gia nhat ciia Pai Hoi Ldap Hién
« Tong Giam DPéc Buru Pién dau tién cia Hoa Ky
* nguoi viét cuon lich “Poor Richard’s Almanac”
v khéi cong xdy cdc the vién mién phi dau tién ciia Hoa Ky

69. Aidugc goi la cha dé ciia nuwéec My?
* (George) Washington

70.  Aila Tong Thong diu tién?*
* (George) Washington

B: Thoi Ky 1800

71. Hoa Ky mua linh thé nio ciia Phap vao nim 1803?
» Lénh Thé Louisiana
= Louisiana

72.  Néi tén mdt trong nhirng cudc chién Hoa Ky tham d thoi 1800.
» Chién tranh 1812

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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73.

74.

75.

76.

77.

* Chién tranh Hoa Ky-Mé-Tay-Co (Mexico)

= Noi chién

* Chién tranh Hoa Ky-Tdy-Ban-Nha

Tén goi ciia cudc chién trén dit Hoa Ky giira mién Bic va mién Nam la gi.
» Noi chién

« Chién tranh gitta cdc Tiéu Bang

Cho biét mot van dé dua téi cude ndi chién.

* van dé né I¢

« cdc van dé kinh té

* quyén ciia cdc tiéu bang

Mot diéu quan trong ma Abraham Lincoln lam la gi?*
= giai phong no lé (Tuyén Ngon Giai Phong)

« giit gin (hodc bao ton) doan két Quéc Gia

* lanh dao Hoa Ky trong Cudc Noi Chién

Tuyén Ngoén Giai Phong lam gi?

= gidi phong no l¢

« gidi phéng né 1é thuéc tap hop (nhom) cdc tiéu bang ly khai mién Nam
« gidi phéng né 1é & cdc tiéu bang mién Nam

« gidi phdng né 1é ¢ da so cdc tiéu bang mién Nam

Ba Susan B. Anthony lam gi?

* tranh ddu cho quyén phu nit

« tranh ddu cho dan quyén

C: Lich Str Can Dai Hoa Ky va Cac Thong Tin Lich Stt Quan Trong Khac

78.

79.
80.
81.
82.

83.

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi

Cho biét mot cudc chién ma Hoa Ky tham du viao thip nién 1900.*
* Thé Chién Thir Nhat

« Thé Chién Thir Hai

« Chién Tranh Cao Ly (Triéu Tién)

« Chién Tranh Viét Nam

« Chién tranh Ving Vinh (Ba Tu)

Ai la Téng Thong trong Thé Chién Thir Nhit?
= (Woodrow) Wilson

Ai la Téng Théong trong thoi ky Khiing Hoang Kinh Té va Thé Chién Thir Hai?

= (Franklin) Roosevelt

Trong Thé Chién Thir Hai, Hoa Ky chién diu chdng cic nwéc nao?
* Nhdt Ban, Dirc va Y

Truée khi tré thanh Tong Thong, Eisenhower la twéng linh. Ong ta danh tran nao?

» Thé Chién Thir Hai

Trong thoi ky Chién Tranh Lanh, quan tim chinh ciia Hoa Ky 1a gi?
= Chu Nghia Cong San

¢6 d4u hinh sao (*¥) ma thoi.
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84. Phong trao nao tim cach chim dit sy phan biét chiing tdc?
* (phong trao) din quyén

85. Martin Luther King, Jr. da lam gi?*
« tranh ddu cho ddn quyén
* hoat déng nham mang lai binh dang cho moi ngwoi My

86. Bién c6 16m lao nao xay ra vao ngay 11 thang 9 nim 2001 tai Hoa Ky?
* Bon khiing bé tin céng Hoa K.

87. K& tén mot bé lac da dé tai My.
[Phong van vién USCIS sé duoc cung cdp mot danh sach cac b lac da do dwoc lién bang cong nhan.]
» Cherokee
= Navajo
= Sioux
= Chippewa
= Choctaw
= Pueblo
* Apache
= Jroquois
* Creek
* Blackfeet
= Seminole
= Cheyenne
* Arawak
= Shawnee
= Mohegan
= Huron
* Oneida
» Lakota
= Crow
= Teton
= Hopi
= [Tnuit

TONG HOQP VE KIEN THUC CONG DAN

A: Dia Du

88. Cho biét mot trong hai con séng dai nhat & Hoa Ky.
= (Song) Missouri
= (Song) Mississippi
89. Bién nao ¢ b bién phia Ty Hoa Ky?
* Thai-Binh-Duong
90. Bién nao ¢ b bién phia Pong Hoa Ky?
* Dai-Tday-Duong
* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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91. Cho biét mét lanh thd hai ngoai ciia Hoa Ky.
= Puerto Rico
* Quan Pdo Virgin
= Ddo Samoa
* Quan Pdo Bdic Mariana
= Dado Guam

92. Cho biét mét trong nhirng tiéu bang rap ranh Gia-Ni-Pai.
= Maine
* New Hampshire
= Vermont
= New York
* Pennsylvania
= Ohio
= Michigan
* Minnesota
= North Dakota
* Montana
* Idaho
= Washington
* Alaska

93. Cho biét mét trong nhirng ti¢u bang rap ranh Mé-Tay-Co.
* California
= Arizona
= New Mexico
= Texas

94. Thu do cia Hoa Ky tén gi?*
= Washington, D.C.

95. Tuong Nit Than Ty Do ¢ dau?*
= (Hdi Cang) Nitu Udc
= Pao Liberty
[Ciing chdp nhdn néu tra 161 la New Jersey, gan thanh pho New York va trén song Hudson.]

B: Ciac Biéu Tuong

96. Tai sao la c& Hoa Ky c¢6 13 lin gach?
» boividad co 13 thuoc dia nguyén thiy
« béi vi cdc lan ndy twong trung cho 13 thude dia nguyén thiy

97. Taisao la co Hoa Ky ¢6 50 ngoi sao?*
* béi vi moi tiéu bang cé mot ngoi sao
* béi vi méi ngdi sao twong trung cho mot tiéu bang
* b6ivi ¢6 50 tiéu bang
98. Tua ciia bai qudc ca Hoa Ky 1a gi?
= The Star-Spangled Banner

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
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C: Cac Ngay Lé

99. Ngay nao la ngay Lé Pgc Lap?*
* 4 Théng Bay

100. Cho biét hai ngay 1& qudc gia ciia Hoa Ky.
« Tét Tdy
= Ngay Sinh cua Martin Luther King, Jr.
« Ngay Cdc Téng Thong
« Lé Chién Si Tran Vong (Memorial Day)
« Lé Pjc Lip (Independence Day)
» Lé Lao Pong (Labor Day)
= Ngay Tuong Niém Columbus
* Ngay Cuu Chién Binh (Veterans Day)
« L& Ta On (Thanksgiving)
« Lé Gidng Sinh

* Néu ban 65 tudi hodc hon va da la thuong-tri-nhan tai Hoa Ky dugc 20 nam hay hon, ban c6 thé chi can hoc cac cau hoi
c6 dau hinh sao (*) ma thoi.
-11-



	2. Hiến Pháp có mục đích gì?
	3. Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?
	4. Tu chính án là gì?
	5. Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?
	6. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*
	7. Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?
	8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?
	9. Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?
	10. Tự do tôn giáo là gì?
	11. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*
	12. “Thượng tôn luật pháp” là gì?
	B: Hệ Thống Công Quyền
	14. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh?
	15. Ai phụ trách hành pháp?
	17. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*
	18. Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?
	19. Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?
	20. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*
	21. Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?
	22. Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?
	23. Cho biết tên dân biểu của bạn.
	24. Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?
	25. Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?
	26. Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
	27. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*
	28. Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*
	29. Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?
	 JD Vance
	30. Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?
	31. Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?
	33. Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?
	34. Ai có quyền phủ quyết các dự luật?
	35. Nội các của Tổng Thống làm gì?
	36. Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.
	37. Ngành tư pháp làm gì?
	38. Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?
	39. Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?
	40. Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?
	41. Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?
	43. Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?
	44. Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*
	45. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*
	46. Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?
	47. Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?
	C: Quyền Hạn và Bổn Phận
	49. Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*
	50. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.
	51. Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?
	53. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?
	54. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*
	55. Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?
	56. Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?*
	57. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?
	60. Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?
	61. Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?
	62. Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?
	63. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?
	64. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.
	65. Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?
	66. Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?
	67. Các bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.
	68. Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?
	69. Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?
	70. Ai là Tổng Thống đầu tiên?*
	B: Thời Kỳ 1800
	72. Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.
	73. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.
	74. Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.
	75. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*
	76. Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?
	77. Bà Susan B. Anthony làm gì?
	C: Lịch Sử Cận Đại Hoa Kỳ và Các Thông Tin Lịch Sử Quan Trọng Khác
	79. Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?
	80. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?
	81. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?
	82. Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?
	83. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?
	84. Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?
	85. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*
	86. Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?
	87. Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.
	89. Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?
	90. Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?
	91. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.
	92. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại.
	93. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ.
	94. Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*
	B: Các Biểu Tượng
	97. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*
	98. Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?
	C: Các Ngày Lễ
	100. Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

